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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà N uy n Thị Võ Trinh 

Các Thẩm phán:                           Ôn  Huỳnh Thanh Mỹ; 

                                                      Ôn  Phạm N ọc Giao; 

- Thư ký phiên tòa: Bà N uy n Thị Mộn  Tuyền - Thư ký Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồn  Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh: Ôn  Phan Trun  Quốc -  

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.  

Trong ngày 24 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Tỉnh xét 

xử phúc thẩm côn  khai vụ án thụ lý số 48/2019/TLPT-HNGĐ ngày 11 thán  

12 năm 2019, về việc “Tranh chấp về hôn nhân và  ia đình- ly hôn, nuôi con”; 

Do bản án hôn nhân  ia đình sơ thẩm số 43/2019/HNGĐ- T n ày 02 

thán  10 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện M bị khán  cáo; 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 05/2020/QĐPT-

HNGĐ, n ày 15 thán   01 năm 2020,  iữa các đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Anh Phan Văn C, sinh năm 1971;  

Địa chỉ: Ấp 3, xã Đ, huyện M, tỉnh Đồn  Tháp; 

- Bị đơn: Chị Phạm Thị X, sinh năm 1977;  

Địa chỉ: Ấp 3, xã Đ, huyện M, tỉnh Đồn  Tháp;. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Bà Trần Thị A, sinh năm 1954;  

Địa chỉ: Ấp 3, xã Đ, huyện M, tỉnh Đồn  Tháp; 

Người kháng cáo: Anh Phan Văn C là nguyên đơn. 

NỘI D NG V  ÁN 

1. Nguyên đơn anh Phan Văn C trình bày:  

- Về hôn nhân: Anh và chị X cưới nhau vào năm 2000, có đăn  ký kết 

hôn tại Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện M, tỉnh Đồn  Tháp và được cấp  iấy 

chứn  nhận kết hôn vào n ày 03/5/2002. 

Thời  ian đầu vợ chồn  chun  sốn  hạnh phúc, nhưn  thời  ian  ần đây 

thườn  xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau về chuyện tình cảm. Lý do chị X thườn  
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xuyên tụ tập bạn bè ăn nhậu khôn  lo làm ăn, mỗi lần anh khuyên thì vợ 

chồn  lại cãi vã, làm cho không khí gia đình lúc nào cũn  căn  thẳn . Sau 

n ày làm việc mệt mỏi về nhà, anh khôn  nhận được sự quan tâm của chị X, 

thay vào đó là nhữn  lời nói khó n he, vợ chồn  khôn  còn tiến  nói chun  

mạnh ai nấy sốn , đã ly thân nhau từ thán  9/2019. Nay, anh thấy hôn nhân 

khôn  còn nếu kéo được nữa, yêu cầu Tòa án  iải quyết cho anh ly hôn với 

chị X. 

- Về con chun : Có 02 con chun  tên Phan Thị Kim N, sinh n ày 

22/6/2001, và Phan Thị Kim Y, sinh n ày 03/2/2005, hiện đan  sốn  chun  

tron   ia đình, anh C có ý kiến con theo ai n ười đó nuôi, khôn  yêu cầu cấp 

dưỡn . 

- Về tài sản chun : Có 04 chỉ vàn  24kara, tạm định  iá là 

14.000.000đồn , chị X đan   iữ; 300 con ếch nái với  iá là 70.000đồn /con, 

thành tiền là 21.000.000đồn  và 100 con ếch đực với  iá là 20.000đồn /con, 

thành tiền là 2.000.000đồn .  ố tài sản này chị X đã bán và lấy tiền, tổn   iá 

trị tài sản tạm tính là 37.000.000đồn . Anh yêu cầu chia đôi, yêu cầu được 

nhận 18.500.000đồn . 

-Về nợ chun : Nợ tiền hụi chết của bà Trần Thị A số tiền là 4.000.000 

đồn . Anh C yêu cầu chia đôi số nợ, mỗi n ười trả ½ là 2.000.000 đồn . 

2. Bị đơn chị Phạm Thị X trình bày: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị và anh C chun  sốn  với nhau, có đăn  ký 

kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Đ. Thời  ian đầu chun  sốn  rất hạnh phúc. 

Thời  ian sau này thì vợ chồn  thườn  xuyên mâu thuẫn và cải vã lẫn nhau, 

n uyên nhân khôn  phải chị ăn nhậu mà do anh C khôn  quan tâm, chăm sóc 

vợ con và lo cho  ia đình, mạnh ai làm nấy sốn . Xét thấy mục đích hôn nhân 

khôn  đạt được, chị đồn  ý ly hôn với anh C. 

- Về con chun : Thốn  nhất như anh C trình bày. 

- Về tài sản chun : Có 01 tủ lạnh trị  iá 6.000.000đồn ; 01 chiếc xe 

hiệu Dream trị  iá 4.000.000đồn ; diện tích đất 686,1m
2
, thuộc thửa 3962, tờ 

bản đồ số 01, tọa lạc xã xã Đ, huyện M, tỉnh Đồn  Tháp trị  iá 

51.450.000đồn ; căn nhà lắp ráp trị  iá 4.000.000đồn ; tổn   iá trị tài sản là 

65.450.000đồn . Chị yêu cầu nhận hiện vật và sẽ trả  iá trị cho Phan Văn C 

với số tiền là 32.725.000đồn . 

- Về nợ chun : Thốn  nhất có nợ tiền hụi chết của bà Trần Thị A là 

4.000.000đồn . Chị khôn  thốn  nhất trả cho bà A, yêu cầu anh C trả cho bà 

A vì chị đã đưa tiền cho anh C trả cho bà Ánh rồi. 

3. N ười có quyền lợi, n hĩa vụ liên quan bà Trần Thị A trình bày: bà 

thừa nhận anh C và chị X có tham  ia hụi do bà làm đầu thảo, anh C và chị X 

đã hốt và còn nợ hụi chết là 4.000.000đ. Nay, anh C đồn  ý trả cho bà số tiền 

trên nên tron  vụ kiện này bà khôn  yêu cầu Tòa án  iải quyết. 

4. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên:  

- Về quan hệ hôn nhân: Côn  nhận sự thuận tình ly hôn  iữa anh C và 

chị X. 
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- Về quan hệ nuôi con: Giao cho chị X được quyền nuôi 02 con chun  

tên Phan Thị Kim N ân, sinh n ày 22/6/2001 và Phan Thị Kim Yến, sinh 

n ày 03/2/2005. Chị X khôn  yêu cầu anh C cấp dưỡn . 

Anh C, chị X có n hĩa vụ trôn  nom, chăm sóc, nuôi dưỡn ,  iáo dục 

con chun , khôn  bên nào được quyền n ăn cấm. Anh C được quyền thăm 

con. 

- Về tài sản chun :  

+ Chấp nhận yêu cầu của chị X. 

Chị X được quyền quản lý sử dụn  diện tích 309,8m
2
, tron  phạm vi 

các mốc MA, M1, MA’, M1’ trở về mốc MA, nằm tron  diện tích 686,1m
2
 

(đo đạc thực tế 706,7m
2
) tại thửa 3962 tờ bản đồ số 1,  iấy chứn  nhận cấp 

cho anh C vào n ày 15/6/2016, phần đất tọa lạc xã Đ, huyện M, tỉnh Đồn  

Tháp; 

Anh C được quyền quản lý sử dụn  diện tích 396,9m
2
, tron  phạm vi 

các mốc MA’, M1’, M2, MB trở về mốc MA’, nằm tron  diện tích 686,1m
2
 

(đo đạc thực tế 706,7m
2
)

 
tại thửa 3962 tờ bản đồ số 1,  iấy chứn  nhận cấp 

cho anh C vào n ày 15/6/2016, phần đất tọa lạc xã Đ, huyện M, tỉnh Đồn  

Tháp;  

Anh C và chị X được quyền đến cơ quan nhà nước đăn  ký, điều 

chỉnh quyền sử dụn  theo quy định. 

(Kèm theo mảnh trích đo địa C số 02-2019 n ày 18/7/2019 của Côn  

ty TNHH Dịch vụ và Đo đạc Bảo Lon ; phụ lục mảnh trích đo địa C số 02-

2019 và biên bản xem xét thẩm định tại chỗ n ày 19/6/2019). 

Buộc chị X trả cho anh C 2.000.000đ  iá trị căn nhà lắp ráp. 

Đối với phần căn nhà nằm trên phần đất được chia 7m, nếu dính qua 

bao nhiêu thì chị X có trách nhiệm tháo dở trả đất cho anh C. Mọi chi phí tháo 

dở chị X chịu. 

+ Ghi nhận sự thỏa thuận của anh C và chị X: Anh C quản lý, sử dụn  

chiếc xe Dream trị  iá 4.000.000đ. Chị X quản lý, sử dụn  01 tủ lạnh trị  iá 

6.000.000đ. 

+ Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của anh C về yêu cầu chia 11.500.000đ 

(tiền 300 con ếch nái, 100 con ếch đực) và 04 chỉ vàn  24kra. 

N oài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, tiền xem xét thẩm định 

và thời hạn khán  cáo của các đươn  sự; 

5.  au khi xét xử sơ thẩm, anh C khán  cáo một phần bản án sơ thẩm 

số 43/2019/HNGĐ- T n ày 02/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện M, yêu 

cầu Tòa án cấp phúc thẩm  iải quyết bao  ồm:  

- Anh C khôn  đồn  ý chia thửa đất số 3962, tờ bản đồ số 01, đất tọa 

lạc tại xã Đ, huyện M, tỉnh Đồn  Tháp do anh Phan Văn C đứn  tên Q D đất 

vì đây là tài sản riên  của anh. 

- Anh C yêu cầu được nhận căn nhà trên đất, đồn  ý thói lại chị X ½ 

giá trị căn nhà là 2.000.000đồn . 

6. Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Anh C vẫn  iữ n uyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu khán  cáo;  

- Chị X khôn  đồn  ý với yêu cầu khán  cáo của anh C; 
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- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh phát biểu ý kiến: 

Về tố tụn : N ười tiến hành tố tụn  và n ười tham  ia tố tụn  đã thực 

hiện đún  quy định của Bộ luật tố tụn  dân sự tron  quá trình  iải quyết vụ án 

và tại phiên tòa phúc thẩm.  

Về nội dun : Đề n hị Hội đồn  xét xử khôn  chấp nhận yêu cầu khán  

cáo của anh C; Giữ n uyên quyết định bản án sơ thẩm. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được ki m tra 

tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1]Về tố tụn : 

Căn cứ vào đơn yêu cầu khởi kiện của anh Phan Văn C đối với chị 

Phạm Thị X nên được Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp về hôn 

nhân và  ia đình - ly hôn, nuôi con chung, chia tài sản chung là phù hợp với 

quy định tại khoản 1 điều 28 Bộ luật tố tụn  dân sự.  

[2] Về nội dun :  

Xét yêu cầu khán  cáo của anh Phan Văn C đối với một phần bản án sơ 

thẩm về việc khôn  đồn  ý chia chia phần đất tại thửa 3962, tờ bản đồ số 1 

cho chị X và yêu cầu được sở hữu căn nhà, đồn  ý trả ½  iá trị căn nhà và đất 

cho chị X. 

Hội đồn  xét xử phúc thẩm nhận thấy: 

- Về quan hệ hôn nhân, về con chun  và về nợ chun : Các bên đã thốn  

nhất thỏa thuận tại phiên tòa sơ thẩm, khôn  có đươn  sự nào khán  cáo các 

nội dun  này; Tuy nhiên, đối với con chun  tên Phan Thị Kim N, sinh n ày 

22/6/2001 đã đủ 18 tuổi, tự lao độn  được nên Tòa án khôn  đặt vấn đề xem 

xét,  iải quyết.  

- Về tài sản: Hai bên đan  có tranh chấp đối với phần đất theo đo đạc 

thực tế có diện tích là 706,7m
2
 thuộc thửa 3962, tờ bản đồ số 1 trên đất có căn 

nhà lắp ráp; anh C cho rằn  phần đất là tài sản riên  của anh, nên khôn  đồn  

ý chia cho chị X; tại phiên tòa phúc thẩm, anh C trình bày chỉ đồn  ý chia  iá 

trị đất cho chị X chứ khôn  đồn  ý  iao đất; còn chị X thì xác định nhà và đất 

là tài sản chun  của vợ chồn  nên chị yêu cầu chia đôi diện tích đất, yêu cầu 

được sử dụn  căn nhà lắp ráp và đồn  ý thối  iá trị căn nhà lại cho anh C với 

số tiền là 2.000.000đ. 

Hội đồn  xét xử phúc thẩm nhận thấy, xét về n uồn  ốc phần đất thửa 

3962, tờ bản đồ số 1 là của  ia đình anh C cho anh C, hiện do anh C đứn  tên 

quyền sử dụn  đất nhưn  việc tặn  cho này được phát sinh tron  thời kỳ hôn 

nhân; theo anh C, chị X xác định: vào năm 2003 sau khi anh, chị kết hôn được 

một thời  ian thì anh, chị được  ia đình bên anh C cho cất nhà ở riên , em 

anh C là anh Nhân chỉ vị trí đất để anh C, chị X đắp đất cất nhà để ở như hiện 

trạn  hiện nay; nhưn  do quyền sử dụn  thế chấp vay N ân hàn  nên đến 

năm 2016 anh Nhân mới làm thủ tục san  tên cho anh C đứn  quyền sử dụn  

đất; Như vậy, phần đất tại thửa 3962 được xác định là của anh C, chị X được 

cho chung nên được xem là tài sản chun  của vợ chồn . Trong quá trình xem 

xét  iải quyết Tòa án cấp sơ thẩm cũn  đã xem xét về n uồn  ốc của phần đất 
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tranh chấp nên đã chia cho anh C diện tích đất nhiều hơn so với diện tích đất 

của chị X được quản lý, sử dụn . Đồn  thời, hiện nay 02 con chun  đều có 

n uyện vọn  được sốn  với chị X; do đó, nhằm tạo điều kiện để có chổ ở ổn 

định cho chị X và 02 con chun  Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên  iao cho chị X 

được quản lý, sử dụn  phần vị trí đất có căn nhà trên đất; Do đó, Hội đồn  xét 

xử phúc thẩm xét thấy việc phân chia này cũn  đã có xem xét đến quyền lợi 

của anh C và quyền lợi của chị X nên khôn  có căn cứ để chấp nhận yêu cầu 

khán  cáo của anh C.  

Tuy nhiên, việc tuyên án của cấp sơ thẩm chưa rõ ràn , d  dẫn đến việc 

khó thi hành án sau này nên Hội đồn  xét xử phúc thẩm sửa lại cách tuyên về 

tài sản chun  cho phù hợp. 

Đối với cây trồn  trên đất các bên thốn  nhất khôn  yêu cầu nên Tòa án 

khôn  đặt ra để  iải quyết. 

Các phần còn lại của bản án khôn  có khán  cáo, khán  n hị có hiệu 

lực kể từ n ày hết thời hạn khán  cáo, khán  n hị. 

Do khôn  chấp nhận yêu cầu khán  cáo của anh C nên anh C phải chịu 

tiền án phí phúc thẩm.  

Xét lời trình bày và đề n hị của Đại diện Viện kiểm sát là phù hợp. 

Vì các lẽ trên; 

 Q YẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 1 điều 28, khoản 1 điều 308 Bộ luật tố tụn  dân sự; 

Điều 33, 56, 59, 116 Luật HNGĐ; Điều 48 - N hị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 của Ủy ban thườn  vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, mi n,  iảm, thu, nộp, quản lý và sử dụn  án phí và lệ phí tòa 

án;  

 1. Khôn  chấp nhận yêu cầu khán  cáo của anh Phan Văn C; 

2. Giữ n uyên quyết định bản án hôn nhân  ia đình sơ thẩm số 

43/2019/HNGĐ- T n ày 02/10/2019 của Tòa án nhân dân Huyện M; 

Tuyên xử: 

- Về quan hệ hôn nhân: Côn  nhận sự thuận tình ly hôn  iữa anh Phan 

Văn C và chị Phạm Thị X. 

- Về nuôi con: Chị X được quyền nuôi con chun  tên Phan Thị Kim Y, 

sinh n ày 03/2/2005. Chị X khôn  yêu cầu anh C cấp dưỡn . 

Anh C, chị X có n hĩa vụ trôn  nom, chăm sóc, nuôi dưỡn ,  iáo dục 

con chun , khôn  bên nào được quyền n ăn cản.  

- Về tài sản chun : 

 + Anh Phan Văn C được quyền quản lý, sử dụn  diện tích 396,9m
2
 

thuộc một phần thửa 3962, tờ bản đồ số 1, loại đất CLN, tron  phạm vi các 

mốc MA’, M1’, M2, MB trở về mốc MA’, đất tọa lạc tại xã Đ, huyện M, 

Đồn  Tháp.  

+ Chị Phạm Thị X được quyền quản lý, sử dụn  diện tích 309,8m
2
 và 

01 căn nhà lắp ráp có trên đất tron  phạm vi các mốc MA, M1, M1’, MA’,trở 

về mốc MA, thuộc một phần thửa 3962 tờ bản đồ số 1, loại đất CLN, đất tọa 

lạc tại xã Đ, huyện M, Đồn  Tháp.  
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Buộc chị X có n hĩa vụ di dời 01 phần mái nhà lắp ráp có diện tích 

10,8m
2
 tron  phạm vi các mốc (MD, MG, MF, ME, MD) và di dời phần nhà 

vệ sinh có diện tích 1,4m
2
 tron  phạm vi các mốc (MH, ML, MK, MI, MH) 

có trên phần đất thuộc quyền quản lý, sử dụn  của bên anh C. 

Buộc chị X trả cho anh C ½  iá trị căn nhà lắp ráp với số tiền là 

2.000.000đ (Hai triệu đồn ). 

Đề n hị Ủy Ban Nhân dân huyện M thu hồi phần đất có diện tích 

309,8m
2
 tron  phạm vi các mốc MA, M1, M1’, MA’ trở về mốc MA thuộc 

một phần thửa 3962 tờ bản đồ số 1, đất tọa lạc xã Đ, huyện M, Đồn  Tháp do 

anh Phan Văn C đứn  tên trên  iấy chứn  nhận quyền sử dụn  đất để cấp cho 

chị Phạm Thị X. 

Anh C và chị X được quyền đến cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền 

đăn  ký, điều chỉnh quyền sử dụn  theo quy định. 

(Kèm theo biên bản xem xét thẩm định n ày 19/6/2019 của Tòa án 

Huyện Tháp Mười và phụ lục mảnh trích đo địa C số 02-2019 ngày 

20/02/2020 của Côn  ty TNHH Dịch vụ và Đo đạc B);  

+ Ghi nhận sự thỏa thuận của anh C và chị X: Anh C được quản lý, sử 

dụn  chiếc xe Dream trị  iá 4.000.000đ. Chị X quản lý, sử dụn  01 cái tủ lạnh 

trị  iá 6.000.000đ. 

+ Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của anh C về việc yêu cầu chị X chia số 

tiền 11.500.000đồn  (tiền 300 con ếch nái, 100 con ếch đực) và 04 chỉ vàn  

24kra. 

- Về án phí:  

Anh C phải chịu 300.000 đồn  án phí sơ thẩm hôn nhân  ia đình và 

1.488.500đồn  án phí về tài sản, tổn  cộn  1.788.500đồn , được khấu trừ 

300.000đồn  tiền tạm ứn  án phí theo biên lai thu số 0007638 n ày 19/3/2019 

và 462.500đồn  theo biên lai thu số 0007836 n ày 06/5/2019, của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện M; Như vậy, anh C phải nộp thêm 1.026.000đồn  

tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện M. 

Chị X phải nộp 1.162.000đồn  án phí về tài sản, được khấu trừ 

818.000đ tiền tạm ứn  án phí theo biên lai thu số 0007849 n ày 10/5/2019, 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười; Như vậy, chị X phải nộp 

thêm 344.000đồn  tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện M. 

- Về án phí phúc thẩm: Anh C phải nộp 300.000đồn  tiền án phí phúc 

thẩm, được khấu trừ vào tiền tạm ứn  án phí đã nộp theo biên lai số 0006787 

n ày 14/10/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện M. 

- Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ: Chị X đã nộp xon  khôn  yêu 

cầu Tòa án  iải quyết. 

Các phần còn lại của bản án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  n hị 

có hiệu lực pháp luật kể từ n ày hết thời hạn khán  cáo, khán  n hị. 

Tron  trườn  hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại 

Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì n ười được thi hành án dân sự, n ười phải 

thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành 

án, tự n uyện thi hành án hoặc bị cưỡn  chế thi hành án theo quy định tại các 
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Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ n ày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòn  GĐ-KT TAND Tỉnh; 

- VK ND Tỉnh; 

- TAND H M; 

- Chi cục THAD  H. M; 

- Đươn  sự; 

- Lưu: VT, HSVA, TDS. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

 
Nguyễn Thị Võ Trinh  

 


